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UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 741 /QĐ-CĐSL 

 

Sơn La, ngày 12 tháng 8 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc lựa chọn Danh mục Giáo trình, tài liệu đào tạo ngành, nghề 

Chăm sóc sắc đẹp, trình độ trung cấp 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTXH ngày 19/2/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy định về quy trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo 

trình độ trung cấp, cao đẳng. 

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-CĐSL ngày 12/8/2025 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng lựa chọn Danh mục Giáo trình, tài liệu 

đào tạo ngành, nghề nghề Chăm sóc sắc đẹp, trình độ trung cấp. 

Căn cứ Biên bản ngày 12/8/2025 của Hội đồng lựa chọn danh mục Giáo trình, 

tài liệu đào tạo ngành, nghề Chăm sóc sắc đẹp, trình độ trung cấp. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Giáo trình, tài liệu đào tạo 

ngành/nghề Chăm sóc sắc đẹp, trình độ trung cấp của trường Cao đẳng Sơn La. 

Điều 2. Giáo trình, tài liệu đào tạo ngành/nghề ngành Chăm sóc sắc đẹp, trình độ 

trung cấp nêu tại Điều 1 được sử dụng đào tạo tại trường Cao đẳng Sơn La từ khóa tuyển 

sinh năm 2026. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo, Tổ chức cán bộ - Công tác HSSV; 

Kế hoạch - Tài chính; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; các khoa và các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Ban Giám hiệu; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Long 



DANH MỤC GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU 

Ngành, nghề Chăm sóc sắc đẹp trình độ trung cấp 

(Kèm theo Quyết định số 741/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT 

 

Tên môn học 
Tên giáo trình, 

tài liệu 

 

Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

A Các môn chung 

 

1 
Giáo dục chính 

trị 

Tài liệu dạy học 

môn Giáo dục 
chính trị 

Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 
NXB LĐXH 

 

2020 

2 Pháp luật 
Tài liệu dạy học 

môn Pháp luật 

Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

NXB LĐXH 
2020 

 

3 
Giáo dục thể 

chất 

Tài liệu dạy học 

môn Giáo dục thể 

chất 

Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

NXB LĐXH 
 

2020 

4 GDQP&AN 
Tài liệu dạy học 

môn GDQP&AN 

Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

NXB LĐXH 
2020 

5 Tin học 
Tài liệu dạy học 

môn Tin học 

Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

NXB LĐXH 
2020 

6 Tiếng Anh 
Tài liệu dạy học 

môn Tiếng Anh 

Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

NXB LĐXH 
2020 

B Các môn cơ sở-chuyên môn 

 

7 

 

Giới thiệu về 

thẩm mỹ 

Giáo trình Giới 

thiệu về thẩm mỹ 
 

Tập thể tác giả 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao 
HN 

 

2024 

 

8 

 

Phòng chống 

lây nhiễm 

Giáo trình Phòng 

chống lây nhiễm 
Trần Thị Lan 

Nguyễn Thùy 

Linh 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao 

HN 

 

2024 

 

10 

 

Phát triển kỹ 

năng cá nhân 

Giáo trình Phát 

triển kỹ năng cá 

nhân 

 

Tập thể tác giả 

Trường cao 

đăng công 
nghệ cao 

HN 

 

2024 

 

11 

 

Mỹ phẩm học 

Giáo trình Mỹ 

phẩm học 
 

Tập thể tác giả 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao 

HN 

 

2024 

 

12 
Chăm sóc da 

cơ bản 

Giáo trình Chăm 

sóc da cơ bản 
 

Trần Thị Lan 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao 
HN 

 

2024 



 

13 
Chăm sóc da 

ứng dụng 

Giáo trình Chăm 

sóc da nâng cao 
 

Trần Thị Lan 

Trường cao 

đăng công 
nghệ cao 

HN 

 

2024 

 

14 

 

Quản lý da 

toàn thân 

Giáo trình Quản 

lý da toàn thân 
 

Tập thể tác giả 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao 
HN 

 

2024 

 

15 

 

Gội đầu dưỡng 

sinh 

Giáo trình Gội 

đầu dưỡng sinh 
 

Tập thể tác giả 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao 
HN 

 

2024 

 

16 

 

Móng nghệ 

thuật cơ bản 

 

Giáo trình Móng 

nghệ thuật cơ bản 

Nguyễn Thị Cẩm 

Hưng 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao 
HN 

 

2024 

 

17 
Bới tóc nghệ 

thuật 

Giáo trình Bới tóc 

nghệ thuật 

 

Tập thể tác giả 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao HN 

 

2024 

 

18 

 

Makeup cơ 

bản 

Giáo trình 

Makeup cơ bản 
 

Phạm Văn Quang 

Trường cao 

đăng công 
nghệ cao 

HN 

 

2024 

 

19 

 

Móng nghệ 

thuật nâng cao 

Giáo trình Móng 

nghệ thuật nâng 

cao 

 

Nguyễn Thị Cẩm 

Hưng 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao 
HN 

 

2024 

 

20 

 

Massage bấm 

huyệt trị liệu 

Giáo trình 
 

Trần Thị Lan 

Trường cao 

đăng công 

nghệ cao 
HN 

 

2024 

(Danh sách gồm có 20 giáo trình)./. 
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